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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)                                                Mã đề: 002
Tô vào phiếu trả lời đáp án đúng.
Câu 1: Để nhận  biết 2 dung dịch: NaCl, HCl đựng trong 2 lọ bị mất nhãn. Dùng thuốc thử nào sau?

A. Dung dịch H2SO4.
B. Giấy quì tím.

C. Dung dịch phenolphtalein.
D. Nước
Câu 2: Kim loại A có thể đẩy Fe ra khỏi  dd FeSO4.Vậy A có thể là:

A. Ca
B. Na
C. Al
D. Cu

Câu 3: Oxit nào sau đây khi tác dụng với nước tạo ra dung dịch làm quì tím hóa đỏ ?

A. Na2O
B. P2O5
C. CuO
D. BaO.
Câu 4: Trong phòng thí nghiệm khí SO2 không thu bằng cách đẩy nước vì SO2

A. dễ hóa lỏng.
B. có màu vàng lục

C. tan được trong nước
D. nhẹ hơn nước
Câu 5: Phản ứng giữa dung dịch CuSO4 và dung dịch KOH thuộc loại phản ứng nào?

A. Phản ứng hoá hợp
B. Phản ứng trung hoà.

C. Phản ứng trao đổi.
D. Phản ứng thế.
Câu 6: Hợp chất nào sau là muối ?

A. HCl.
B. BaSO4
C. Fe(OH)2
D. MgO
Câu 7: Trường hợp nào sau đây có xảy ra phản ứng hóa học?

A. Cho Al vào dd H2SO4 loãng.
B. Cho Al vào H2SO4 đặc nguội.

C. Cho Fe vào dd MgSO4.
D. Cho Fe vào H2SO4 đặc nguội.
Câu 8: Hợp chất nào là bazơ?

A. HCl
B. NaCl
C. Na2SO4
D. Ca(OH)2
Câu 9: Cho 500ml dd NaOH 1M tác dụng vừa đủ với V ml dd HCl 2M thu được dd chỉ có muối trung hòa. Giá trị của V là:

A. 250
B. 125
C. 500
D. 400.
Câu 10: Cho 18,4 gam hỗn hợp 2 kim loại Fe và Cu tác dụng với dd HCl dư, sau phản ứng thu được 3,36lít khí ( đktc) .Tính khối lượng Cu có trong hỗn hợp kim loại ban đầu?

A. 6,4g
B. 8,4g
C. 5,6g.
D. 10 g
Câu 11: Cho 2,7 gam bột Al tan hoàn toàn vào dd AgNO3 dư đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng kim loại thu được là:

A. 1,08g.
B. 32,4g
C. 21,6g
D. 2,7 g
Câu 12: Có hỗn hợp CO2 và O2 để thu được khí oxi tinh khiết người ta làm cách nào?

A. Cho hỗn hợp khí qua dd axit

B. Cho hỗn hợp khí qua nước vôi trong dư

C. Cho hỗn hợp khí qua nước

D. Cho hỗn hơp khí qua vôi sống mới nung
Câu 13: Hàm lượng C trong gang là:

A. > 5%
B. 1%- 3%.
C. 2% -5%
D. < 2%
Câu 14: Trộn hai dung dich nào sau đây sẽ không xuất hiện kết tủa?

A. HCl, KOH
B. BaCl2, Na2SO4

C. Na2CO3, Ba(OH)2
D. NaCl, AgNO3.
Câu 15: Dãy  kim loại nào sau đây được sắp xếp theo chiều tính kim loại tăng dần?

A. Ag, Cu, Fe, Al, Mg.
B. Mg, Al, Fe, Cu, Ag.

C. Ag, Cu, Fe, Mg, Al.
D. Mg, Al, Cu, Fe, Ag.
Câu 16: Hòa tan 15,5 gam Na2O vào nước. Sau đó dùng 250ml dung dịch HCl để trung hòa dung dịch trên. Nồng độ mol dd HCl đã dùng là:

A. 3,0 M.
B. 1,5M
C. 2,5 M
D. 2,0 M.
Câu 17: Dung dịch FeCl2 lẫn tạp chất CuCl2 ,dùng kim loại nào trong số các kim loại sau đây để làm sạch dd FeCl2?

A. Zn
B. Mg
C. Ag
D. Fe
Câu 18: Sản phẩm của phản ứng phân hủy đồng (II) hidroxit khi nung là:

A. CuO và O2
B. Cu và O2.
C. CuO và H2O
D. Cu và H2O
Câu 19: Cặp chất phản ứng được với dung dịch HCl là:

A. Na2CO3, AgNO3
B. Zn, Cu
C. CaO, Na2SO4
D. Al, Ag
Câu 20: Cho dung dịch CuSO4vào dung dịch NaOH. Sau phản ứng có hiện tượng kết tủa:

A. Màu trắng
B. Màu đỏ
C. Màu vàng
D. Màu xanh.
-----------------------------------------------

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1:( 0,5đ)  Có các chất làm khô sau : H2​SO4đặc, CaO.

Dùng chất nào nói trên để làm khô mỗi khí ẩm sau đây: SO2, O2, CO2. Giải thích? Viết PTHH?
Câu 2:(2,5đ): Hoàn thành PTPƯ:

Al (  AlCl3( Al(NO3)3 ( Al(OH)3 ( Al2O3 ( Al
Câu 3:(2đ)  Ngâm 1 lá Cu vào 200 ml dd AgNO3 sau phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng lá Cu tăng thêm 3,04gam so với ban đầu. Giả thiết lượng Ag bám hết vào lá Cu. 

a.Tính khối lượng Cu bị hòa tan? Khối lượng Ag sinh ra?

b.Tính nồng độ dd AgNO3 đã dùng?
Biết Na = 23,  Mg = 24, Zn = 65, Cu = 64, Fe = 56 ,O = 16, Mg = 24, Cl = 35.5

H = 1, Al = 27, Ag =108
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